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BÁO CÁO TÓM TẮT

Kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật 

về phòng, chống xâm hại trẻ em”

Thực hiện Nghị quyết số 81/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát của Quốc hội và Kế hoạch giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2019, Đoàn giám sát đã yêu cầu Chính phủ, 14 bộ, ngành và các địa phương báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; tổ chức 03 Đoàn công tác trực tiếp giám sát tại 17 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tổ chức làm việc với Chính phủ, các bộ, ngành, các cơ quan trung ương; tổ chức các hội thảo chuyên sâu; điều tra xã hội học; tổ chức khảo sát trực tiếp một số trường học, cơ sở trợ giúp xã hội và Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em; nghiên cứu một số vụ án cụ thể và triển khai nhiều hoạt động khác thuộc phạm vi giám sát.


Đoàn giám sát trân trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả giám sát như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ XÂM HẠI TRẺ EM
1. Về số lượng trẻ em bị xâm hại


Theo Báo cáo của Chính phủ, giai đoạn này có 8.442 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện, xử lý, với 8.709 trẻ em bị xâm hại. Trong đó, có 6.432 trẻ bị xâm hại tình dục; 857 trẻ bị bạo lực; 106 trẻ bị mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt; 1.314 trẻ bị xâm hại bằng các hình thức khác. Trong các vụ xâm hại này thì phổ biến nhất, để lại hậu quả nặng nề, gây bức xúc dư luận nhất là xâm hại tình dục, chiếm 75,4% tổng số vụ xâm hại trẻ em. Nhiều địa phương, số vụ xâm hại tình dục trẻ em chiếm trên 90% như: Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Đồng Nai... 
Qua giám sát cho thấy, còn nhiều trường hợp trẻ em bị xâm hại nhưng chưa được phát hiện kịp thời, đầy đủ để xử lý, nhất là các hành vi bạo lực gây tổn hại về thể chất và tinh thần cho trẻ em; đồng thời công tác theo dõi, thống kê tình hình trẻ em bị xâm hại chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến, số vụ xâm hại trẻ em được phát hiện và xử lý nêu trong các báo cáo chưa phản ánh đầy đủ tình hình thực tế. 

Ngoài các hình thức trẻ em bị xâm hại nêu trên, theo Báo cáo của Chính phủ, còn 790.518 trẻ em lao động trái pháp luật; 156.932 trẻ bị bỏ rơi, bỏ mặc và khoảng 13.489 trẻ 15 tuổi tảo hôn. Qua khảo sát tại địa phương cho thấy, hầu hết trẻ em phải tham gia lao động sớm đều có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn; mục đích tham gia lao động để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình, được gia đình đồng thuận; chính quyền địa phương gặp khó khăn trong việc đưa các em trở về nhà; việc xử lý hành vi môi giới, sử dụng, bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật chưa nghiêm; do đó, tình trạng này chưa được ngăn chặn hiệu quả. Đối với các trường hợp tảo hôn chủ yếu ở một số vùng dân tộc thiểu số nơi nhiều người dân vẫn còn tập tục lạc hậu, nhận thức pháp luật còn hạn chế, cần phải có lộ trình và nhiều giải pháp đồng bộ để khắc phục. 

        2. Về đối tượng thực hiện hành vi xâm hại
Theo Báo cáo của Chính phủ, đối tượng xâm hại trẻ em rất đa dạng, có trình độ, tuổi tác, nghề nghiệp khác nhau, nhiều đối tượng có mối quan hệ với trẻ. Đối tượng xâm hại trẻ em chủ yếu là nam giới, chiếm trên 95%. 
Qua giám sát tại một số địa phương cho thấy, đối tượng xâm hại trẻ em là người ruột thịt, người thân thích và người quen biết với trẻ có xu hướng gia tăng, chiếm trên dưới 90%, như: tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Cà Mau, Phú Thọ, thành phố Hà Nội. Đáng lưu ý, ở nhiều địa phương có vụ bố đẻ xâm hại con ruột, bố dượng xâm hại con riêng của vợ, ông nội xâm hại cháu gái, có trường hợp xâm hại tình dục dẫn đến trẻ mang thai, đẻ con; có trường hợp giết con mang tính chất dã man, mất nhân tính.

3. Về địa bàn, địa điểm xảy ra các hành vi xâm hại

Qua giám sát cho thấy, tình trạng xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em và bạo lực đối với trẻ em xảy ra ở tất cả các địa phương trên cả nước.

Xâm hại trẻ em không chỉ xảy ra ở vùng nông thôn, vùng còn khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, mà thời gian gần đây còn xảy ra nhiều ở các địa bàn kinh tế - xã hội phát triển. Xâm hại trẻ em không chỉ xảy ra ở nơi vắng vẻ, mà còn xảy ra tại gia đình và các khu vực công cộng, như: Tại cơ sở giáo dục, trung tâm bảo trợ xã hội, nơi vui chơi của trẻ em, cầu thang máy chung cư…

4. Về hậu quả do hành vi xâm hại gây ra

Đoàn giám sát nhận thấy, hành vi xâm hại trẻ em dù bất kỳ hình thức nào cũng đều để lại hậu quả đối với trẻ em, nhiều trường hợp để lại hậu quả nặng nề, nghiêm trọng, lâu dài về thể chất, tinh thần đối với trẻ em và gia đình của các em. Theo Báo cáo của Chính phủ, trong giai đoạn này có:
- 337 trẻ bị tử vong (trong đó 191 trẻ bị giết, 146 trẻ bị các hình thức xâm hại khác dẫn đến tử vong). 
- 418 trẻ có thai do bị xâm hại tình dục.


- 193 trẻ bị rối loạn tâm thần.

- 375 trẻ bị thương tật.

- 180 trẻ phải bỏ học. 

- Các trẻ em khác bị xâm hại đều phải gánh chịu những tổn hại về thể chất, tinh thần với những mức độ khác nhau. 
5. Dự báo tình hình xâm hại trẻ em trong thời gian tới

Mặt trái của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, internet, mạng xã hội;  việc di dân tự do; sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức xã hội trong một bộ phận người dân; tình trạng lạm dụng rượu, bia, chất kích thích mạnh khác chưa được ngăn chặn hiệu quả; cùng với đó, còn số lượng lớn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có cha mẹ ly hôn, cha mẹ mắc các tệ nạn xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn với trẻ. Trong bối cảnh đó, Đoàn giám sát dự báo: Tình hình trẻ em bị xâm hại thời gian tới tiếp tục diễn biến phức tạp, nghiêm trọng và có chiều hướng gia tăng.
II. CÔNG TÁC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM

1. Kết quả đạt được
Đoàn giám sát nhận thấy, thời gian qua, công tác xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em được quan tâm và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Quốc hội đã thông qua Luật Trẻ em và 18 luật, bộ luật liên quan đến trẻ em; Chính phủ sửa đổi và ban hành mới 12 Nghị định, Thủ tướng ban hành 03 chỉ thị và 15 quyết định; Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các bộ đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật, tạo cơ sở pháp lý cho việc bảo vệ trẻ em nói chung và phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng. Các địa phương cũng quan tâm hơn đến công tác này; một số địa phương có nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
2. Tồn tại, hạn chế

Tuy nhiên, còn có những quy định của Luật Trẻ em và các luật có liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em chậm được hướng dẫn. Một số chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong các Nghị định về lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình; bảo vệ, chăm sóc trẻ em không còn phù hợp với thực tiễn, mức xử phạt còn nhẹ, không bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung, nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung. Quy định về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng chưa đầy đủ, chưa đáp ứng yêu cầu. Tại nhiều địa phương chậm ban hành chính sách, pháp luật phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương để bảo đảm thực hiện quyền trẻ em.
III. VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em

a. Kết quả đạt được

Đoàn giám sát nhận thấy, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quan tâm hơn việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung và phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng; đồng thời giúp trẻ em nâng cao hiểu biết, kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Nhiều địa phương có những cách tuyên truyền sáng tạo, phù hợp với đặc điểm địa bàn dân cư, trình độ dân trí, phong tục tập quán. 
b. Hạn chế, tồn tại 

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền chưa được tiến hành thường xuyên. Nội dung tuyên truyền còn nghèo nàn, chưa thiết thực; chưa chú trọng tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em. Hình thức tuyên truyền chưa có nhiều đổi mới, chưa phù hợp với đặc điểm nhiều vùng, địa phương. Chưa chú trọng đúng mức đến đối tượng chính cần tuyên truyền là trẻ em và các bậc cha mẹ. Hiệu quả công tác tuyên truyền chưa đáp ứng yêu cầu: Kết quả điều tra xã hội học với gần 9.000 người cho thấy: 9,8% người lớn trả lời không biết có Luật Trẻ em; 44,6% người lớn trả lời có nghe về Luật Trẻ em nhưng không biết rõ nội dung của Luật; 47% trẻ em sống trong cùng gia đình trả lời không biết chính xác quy định về độ tuổi trẻ em trong Luật. 

2. Công tác xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh nhằm phòng, chống xâm hại trẻ em

a. Kết quả đạt được

Đoàn giám sát nhận thấy, Chính phủ đã quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh việc xây dựng môi trường gia đình an toàn, lành mạnh. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị và địa phương lồng ghép nội dung phòng, chống xâm hại trẻ em với việc thực hiện công tác gia đình. 

Công tác xây dựng môi trường nhà trường an toàn, lành mạnh, thân thiện nhằm phòng, chống xâm hại trẻ em được chú trọng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương, nhà trường tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống xâm hại trẻ em vào các hoạt động giáo dục và tăng cường trang bị kiến thức, kỹ năng cho cả học sinh và các giáo viên, nhân viên cơ sở giáo dục.
Công tác xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh nhằm phòng, chống xâm hại trẻ em được quan tâm hơn. Bộ Công an; Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội; Bộ Thông tin và truyền thông; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em như: Bảo đảm an ninh trật tự; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; xây dựng nhiều thiết chế văn hóa, thể thao cho trẻ em; phòng chống xâm hại trẻ em trong hoạt động du lịch. 
b. Tồn tại, hạn chế
- Gia đình vốn được xem là môi trường an toàn nhất với trẻ em, song vừa qua xảy ra nhiều vụ xâm hại trẻ em ngay tại gia đình. Nhiều địa phương, trẻ em bị xâm hại bởi chính người ruột thịt, người thân thích chiếm tỷ lệ cao như: Hà Tĩnh 67,6%, Hà Nội 51,9%, Bà Rịa Vũng Tàu 33%... Theo thống kê của Tổng đài 111 (trong tổng số các cuộc gọi đến), số vụ bạo lực trẻ em do người thân trong gia đình gây ra chiếm tới 65,88%. 

- Trong nhà trường, xảy ra nhiều vụ xâm hại trẻ em. Trong đó có những vụ bạo lực học đường nghiêm trọng, có vụ gây bức xúc trong xã hội do giáo viên sử dụng các biện pháp bạo hành đi ngược lại với đạo đức nhà giáo; có những vụ nhiều học sinh đánh một học sinh. Đáng lưu ý, một số vụ Thầy giáo, nhân viên cơ sở giáo dục xâm hại tình dục học sinh, có những vụ diễn ra trong thời gian dài, gây lo lắng, bức xúc trong xã hội. 
- Về môi trường xã hội: Nhiều trẻ em chưa được gia đình, nhà trường trang bị những kiến thức cơ bản về việc sử dụng internet, mạng xã hội an toàn. Công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Cùng với sự phát triển của du lịch, nhiều khách quốc tế đến Việt Nam, trong đó có cả đối tượng đã có án tích về xâm hại trẻ em nhưng biện pháp quản lý, giám sát chưa thật chặt chẽ dẫn đến nguy cơ xâm hại trẻ em trong hoạt động du lịch, đặc biệt là xâm hại tình dục. Nhiều địa phương chưa quan tâm bố trí đất đai, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cho trẻ em.
3. Công tác hỗ trợ, can thiệp khi trẻ em có nguy cơ bị xâm hại hoặc bị xâm hại
a. Kết quả đạt được
Đoàn giám sát nhận thấy, Chính phủ, các bộ, ngành chức năng, chính quyền địa phương các cấp đã quan tâm hơn đến công tác hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại, qua đó góp phần hạn chế những tổn hại về tinh thần, thể chất mà trẻ em phải chịu đựng với nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất cho trẻ em. 
Trong giai đoạn này, các địa phương đã hỗ trợ, can thiệp cho 8.337 trẻ em. 100% trẻ em bị xâm hại trong cơ sở giáo dục được áp dụng các biện pháp hỗ trợ, can thiệp. Tổng đài 111 đã hỗ trợ, can thiệp cho 2.033 ca trẻ em bị xâm hại. Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các cấp Hội phụ nữ tại địa phương đã hỗ trợ, can thiệp cho 1.952 trẻ em bị xâm hại. Mô hình Ngôi nhà Bình yên được vận hành khá hiệu quả. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí minh tại 63 địa phương đã hỗ trợ, can thiệp cho 112 trẻ em bị xâm hại. 
b. Tồn tại, hạn chế

- Chưa thống kê được đầy đủ số trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, nên chưa có biện pháp tương xứng, hiệu quả để phòng ngừa xâm hại cho trẻ. 
- Còn nhiều trẻ em bị xâm hại chưa được áp dụng biện pháp can thiệp. Một số địa phương chủ yếu tiến hành thăm hỏi, động viên, tặng quà mà chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp can thiệp như chăm sóc y tế, trị liệu tâm lý để giúp trẻ sớm hòa nhập cộng đồng.
- Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; Hội Liên hiệp phụ nữ là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em gái, nhưng tại một số địa phương, các tổ chức Đoàn và các cấp Hội phụ nữ chưa tham gia hết trách nhiệm, chưa thực sự tích cực trong quá trình hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ trẻ em; chỉ nắm được một số lượng nhỏ và tham gia hỗ trợ, can thiệp đối với một số ít trẻ em bị xâm hại. 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát
a. Kết quả đạt được

Đoàn giám sát nhận thấy, trong giai đoạn này công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường hơn. Ủy ban quốc gia về trẻ em đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện quyền trẻ em tại 31 tỉnh, thành phố. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thanh tra lồng ghép nội dung về bảo vệ trẻ em tại 7 địa phương. Ngành giáo dục tổ chức trên 300 cuộc thanh tra, kiểm tra. Một số địa phương lồng ghép trong các cuộc thanh tra chung về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ một số địa phương đã tổ chức các cuộc giám sát về tình hình bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện được một số vi phạm và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, xử lý.
b. Tồn tại, hạn chế

Tuy nhiên, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống xâm hại trẻ em chưa được quan tâm đúng mức.
 Các bộ, ngành chức năng cũng như các địa phương hầu như chưa tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên sâu về phòng, chống xâm hại trẻ em mà lồng ghép trong các cuộc thanh tra, kiểm tra chung về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng chưa có cuộc thanh tra chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Chất lượng nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra chưa đáp ứng yêu cầu, ít phát hiện được vi phạm. 
Nhiều địa phương tuy có tổ chức thanh tra, kiểm tra nhưng chưa gắn với tình hình xâm hại trẻ em nổi lên ở địa phương. Hội đồng nhân dân nhiều tỉnh, thành phố chưa chú trọng giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Chỉ có 03/63 địa phương là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Phú Thọ báo cáo có tổ chức giám sát về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung và phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng.

5. Công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án xâm hại trẻ em

a. Kết quả đạt được

Đoàn giám sát nhận thấy, nhìn chung công tác giải quyết các vụ án xâm hại trẻ em đã được xử lý nghiêm. Cơ quan điều tra đã khởi tố 7.119 vụ với 7.211 bị can. Tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát đạt 98,5% số vụ và 98,7% số bị can. Tòa án đã đưa ra xét xử 6.892 vụ với 7.686 bị cáo; việc áp dụng hình phạt cơ bản nghiêm minh, bảo đảm tính răn đe. 
Đặc biệt, thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp, Bộ Công an đã ban hành Quy trình nghiệp vụ đặc thù hướng dẫn xử lý tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, trong đó quy định những biện pháp cấp bách phải thực hiện ngay nhằm bảo vệ trẻ em, hỗ trợ gia đình nạn nhân; Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết hướng dẫn xét xử các tội xâm hại tình dục trẻ em nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình áp dụng Bộ luật Hình sự và quy định nhiều thủ tục tố tụng tiến bộ, bảo đảm xét xử thân thiện, tránh làm tổn thương trẻ em trong quá trình xét xử. 

b. Tồn tại, hạn chế

- Công tác khởi tố, điều tra tội phạm xâm hại trẻ em trong một số vụ còn chưa kịp thời, chưa chính xác, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Một số vụ do cán bộ Công an thiếu kỹ năng, kinh nghiệm làm việc với trẻ em, nên không thu thập được đầy đủ chứng cứ, không bảo đảm điều tra thân thiện với trẻ em. Một số vụ án chậm khởi tố do ngại trách nhiệm. Các vụ xâm hại trẻ em thường không có người làm chứng, nhưng do áp lực sợ oan sai nên nhiều vụ Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát yêu cầu phải có người chứng kiến là không phù hợp, dẫn đến kéo dài vụ việc hoặc không khởi tố được. 
- Công tác của Viện kiểm sát trong một số vụ việc còn thiếu chính xác, một số trường hợp có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Có những vụ án, Viện Kiểm sát không phát hiện được thiếu sót trong quá trình điều tra, dẫn đến phải trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung nhiều lần (Như vụ án tại Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung tới 06 lần). Còn để xảy ra trường hợp Cơ quan điều tra khởi tố bị can về tội nhẹ hơn tội đã thực hiện mặc dù chứng cứ đã rõ ràng, song vẫn được Viện kiểm sát phê chuẩn.
- Trong công tác xét xử, một số vụ án áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ còn chưa chính xác; một số vụ án, việc áp dụng hình phạt còn nhẹ.
6. Công tác tổ chức, cán bộ, bảo đảm kinh phí phòng, chống xâm hại trẻ em
a. Kết quả đạt được
Đoàn giám sát nhận thấy, đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em đã được kiện toàn một bước từ trung ương đến cấp huyện. Tính đến 30/6/2019, có 78 người làm công tác trẻ em ở Trung ương, 276 người làm công tác trẻ em cấp tỉnh, 1.168 người làm công tác trẻ em cấp huyện, 12.660 người làm công tác trẻ em cấp xã. Tại các tỉnh, thành phố đều hình thành đội ngũ cộng tác viên; thành lập tổ chức phối hợp liên ngành về công tác trẻ em. Hiện nay cả nước có 311 cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, trong đó có 177 cơ sở công lập, 134 cơ sở ngoài công lập. 
Chính phủ và nhiều địa phương đã quan tâm hơn việc bố trí kinh phí cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, năm sau cao hơn năm trước. Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách, một số địa phương, các tổ chức, đoàn thể xã hội còn huy động sự đóng góp từ nguồn xã hội hóa cho công tác trẻ em. 
b. Tồn tại, hạn chế
Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em còn thiếu về số lượng, kiêm nhiệm nhiều việc, thường xuyên thay đổi, một bộ phận hạn chế về chuyên môn, nhất là cấp xã. Mỗi huyện, trung bình chỉ có 1,6 công chức làm công tác trẻ em, nên rất khó khăn trong việc triển khai công tác. Đối với cấp xã, 96,08% cán bộ làm công tác trẻ em hoạt động kiêm nhiệm, chế độ phụ cấp eo hẹp, hầu hết chưa được đào tạo cơ bản về công tác xã hội. 
Kinh phí bảo đảm cho công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, trong đó có  phòng, chống xâm hại trẻ em chưa đáp ứng yêu cầu. Ngân sách nhà nước chưa bố trí nguồn kinh phí riêng cho công tác phòng, chống xâm hại trẻ em mà lồng ghép trong các chương trình, đề án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung. Một số nhiệm vụ, nội dung mặc dù được phê duyệt, thậm chí đã triển khai nhưng chậm bố trí kinh phí. Một số tỉnh bố trí kinh phí rất thấp cho công tác bảo vệ trẻ em, thậm chí có năm không bố trí, như: tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016 - 2018 không bố trí kinh phí (năm 2019 bố trí 400 triệu đồng); tỉnh Hà Giang trung bình mỗi năm khoảng 150 triệu đồng; đặc biệt tỉnh Lâm Đồng có kinh phí bố trí cho cả giai đoạn 2016 - 2019 là 4,84 tỷ đồng, nhưng năm 2019 chỉ bố trí 70 triệu đồng cho công tác trẻ em.
IV. NGUYÊN NHÂN, TRÁCH NHIỆM VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1. Nguyên nhân 

1.1. Nguyên nhân của những kết quả đạt được
- Trước hết, do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; Quốc hội đã ban hành Luật Trẻ em và nhiều đạo luật có liên quan với các quy định tiến bộ làm cơ sở pháp lý quan trọng cho việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; sự giám sát và tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận. 
- Sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương từ đó đạt nhiều kết quả trên các mặt công tác.
- Sự quan tâm và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, của gia đình trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
- Việc xử lý nghiêm của các cơ quan tư pháp đối với các vụ án xâm hại trẻ em thời gian qua đã có tác dụng tích cực răn đe, phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em.
- Sự vào cuộc tích cực của các cơ quan báo chí, truyền thông.

1.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

a. Nhóm nguyên nhân chủ quan

- Một số cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng nhận thức chưa đầy đủ, chưa sâu sắc, chưa thực sự quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng, thậm chí, một số nơi còn coi nhẹ công tác này.

- Một số cơ quan, địa phương, người có thẩm quyền chưa làm hết trách nhiệm trong việc phòng ngừa xâm hại trẻ em, kể cả cơ quan được giao nhiệm vụ chính là ngành Lao động- Thương binh và Xã hội; một số vụ việc xâm hại trẻ em xử lý còn chậm.

- Công tác phối hợp giữa một số cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống xâm hại trẻ em còn chưa hiệu quả. 
- Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương trong phòng, chống xâm hại trẻ em còn chưa chặt chẽ. Không ít bậc phụ huynh còn chủ quan, thiếu cảnh giác, thiếu kiến thức trong việc hướng dẫn, giáo dục, bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ xâm hại.

- Nguồn lực cho công tác phòng, chống xâm hại trẻ em chưa đáp ứng yêu cầu.

b. Nhóm nguyên nhân khách quan

- Mặt trái của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng internet, mạng xã hội kéo theo một số vấn đề xã hội liên quan đến trẻ em, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác phòng, chống xâm hại trẻ em.

- Hạ tầng xã hội còn chưa đáp ứng yêu cầu, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn nên phải lo làm ăn kinh tế.

- Đặc điểm của các vụ xâm hại trẻ em phần nhiều xảy ra ở những nơi vắng vẻ, không có người chứng kiến, nhiều trẻ em là nạn nhân tuổi còn quá nhỏ, chưa nhận thức được đầy đủ sự việc; còn một số phong tục tập quán lạc hậu, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số chưa được xóa bỏ. 

2. Xác định trách nhiệm của những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em

- Một số bộ, ngành chưa thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được quy định trong Luật Trẻ em, dẫn đến hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống xâm hại trẻ em thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành chưa cao. 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chưa tham mưu đầy đủ cho Chính phủ để có biện pháp kịp thời, quyết liệt chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế của các bộ, các địa phương trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em.

- Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ được Luật Trẻ em giao nhiều trách nhiệm trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, nhưng tại một số địa phương các tổ chức này chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm Luật giao.

- Cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan chuyên môn ở nhiều địa phương chưa quan tâm đúng mức và chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống xâm hại trẻ em.

2. Bài học kinh nghiệm

Đoàn giám sát nhận thấy, nơi nào cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; chính quyền địa phương vào cuộc quyết liệt; người đứng đầu sâu sát; các cơ quan chuyên môn sát sao với nhiệm vụ được giao; các cơ quan tư pháp khẩn trương phát hiện sớm và xử lý nghiêm các vụ việc xâm hại trẻ em; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, nhất là Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ tăng cường trách nhiệm; nhân dân tham gia tích cực; công tác tuyên truyền, truyền thông được đẩy mạnh thì nhất định ở nơi đó công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em nói chung và phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng đạt hiệu quả cao. Ngược lại, nơi nào cấp ủy Đảng thiếu quan tâm; chính quyền không sâu sát; người đứng đầu thiếu quyết liệt; các cơ quan chuyên môn không thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao; các đoàn thể thiếu tích cực thì nơi đó tiềm ẩn sự mất an toàn, nguy cơ xảy ra các vụ xâm hại trẻ em.

V. GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ

Qua kết quả giám sát, Đoàn giám sát đã đề xuất các giải pháp, kiến nghị cụ thể, trong đó nhấn mạnh một số giải pháp, kiến nghị sau đây:

1. Đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị: Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị số 20/CT-TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.

2. Đề nghị Quốc hội:

- Yêu cầu Chính phủ, các cơ quan hữu quan nghiên cứu, trình Quốc hội hoàn thiện các Luật liên quan đến phòng, chống xâm hại trẻ em.

- Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội chú trọng xem xét những vấn đề liên quan đến trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trong công tác xây dựng pháp luật.

- Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em. 

3. Đề nghị Chính phủ:

- Có giải pháp khắc phục những hạn chế, kéo giảm tình hình xâm hại trẻ em.

- Trong năm 2020, ban hành Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030; Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

- Chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng và các địa phương có giải pháp tạo sự chuyển biến căn bản trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em;  tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu không chấp hành nghiêm hoặc vi phạm pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; đầu tư và huy động nguồn lực xã hội tham gia phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; làm tốt công tác phối hợp liên ngành; bố trí kinh phí hợp lý cho công tác này.

- Chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Bộ Y tế các bộ hữu quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, năm 2020 ban hành các văn bản sau đây:

+ Chương trình phòng, chống xâm hại trẻ em trong môi trường gia đình.

+ Chương trình phòng, chống xâm hại trẻ em trong môi trường giáo dục.

+ Chương trình phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

+ Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em.

+ Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm hại trẻ em.

+ Quy trình giám định đặc thù đối với các vụ xâm hại tình dục trẻ em.

- Chỉ đạo Bộ Công an bảo đảm tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt trên 95%; tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt trên 90%; ban hành Thông tư về quy trình điều tra thân thiện.

4. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao:

- Trong năm 2020 chủ trì ban hành Thông tư liên tịch về giải quyết các vụ án xâm hại tình dục trẻ em.

-
Bảo đảm ra quyết định truy tố đúng thời hạn và truy tố bị can đúng tội danh đạt 100%.

5. Đề nghị Toà án nhân dân tối cao:

- Tiếp tục hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật; bảo đảm tỷ lệ giải quyết các vụ án xâm hại trẻ em đạt trên 90%.

6. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tăng cường giám sát, kiến nghị với các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

7. Đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các địa phương:

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm Luật Trẻ em giao; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc phòng, chống xâm hại trẻ em; bố trí hợp lý kinh phí cho công tác này.
- Bảo đảm các trẻ em có nguy cơ bị xâm hại được áp dụng biện pháp hỗ trợ, các trẻ em bị xâm hại được áp dụng biện pháp can thiệp.

Trên đây là Báo cáo tóm tắt kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em” từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2019, Đoàn giám sát trân trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.
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